
STT Mã đào tạo Trình độ Ngành/ chuyên ngành Môn học/học phần/Tín chỉ Nội dung Tên khoa/đơn vị thực hành
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học TH tối đa 
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ghế răng

Số lượng đang 

học

Số lượng có thể 

nhận thêm

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
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1 7720101 Đại học Y đa khoa Nội khoa Chẩn đoán và điều trị các bệnh lý nội khoa Khoa Nội tổng hợp 2 20 33 99 0 20

2 7720101 Đại học Y đa khoa Chuyên ngành Ngoại khoa Chẩn đoán và điều trị các bệnh lý ngoại khoa Khoa Ngoại tổng hợp 3 30 33 99 0 30

3 7720101 Đại học Y đa khoa Sản phụ khoa

Chẩn đoán, điều  trị thai nghén bình thường và

 một số trường hợp sản phụ khoa cấp cứu, chẩn đoán trường hợp thai 

nghén bệnh lý; chẩn đoán xử trí một số bệnh phụ khoa thường gạp; đỡ 

đẻ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh

Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

và Phụ sản
1 10 25 75 0 10

4 7720101 Đại học Y đa khoa Chuyên ngành Nhi khoa 
chẩn đoán và xử trí các bệnh thường gặp ở trẻ em và 

các bệnh cấp cứu nội khoa trong nhi khoa
Khoa Nhi 1 10 33 99 0 10

5 7720101 Đại học Y đa khoa Chuyên ngành hồi sức cấp cứu
Chẩn đoán và đều trị các bệnh

 chuyên khoa hồi sức cấp cứu 

Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực - Chống độc
1 10 7 21 0 10

6 7720101 Đại học Y đa khoa Mắt Chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt thường gặp 1 10 10

7 7720101 Đại học Y đa khoa Tai - Mũi - Họng Chẩn đoán và xử trí các bệnh Tai Mũi Họng thường gặp 1 10 10

8 7720501 Đại học Y đa khoa Răng hàm mặt Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý răng hàm mặt 1 10 2 6 0 10

9 7720101 Đại học Y đa khoa Truyền nhiễm Chẩn đoán và đều trị các bệnh truyền nhiễm thường gặp Khoa Truyền Nhiễm 1 10 18 54 10

10 7720115 Đại học Y khoa
   Y học cổ truyền

 - Phục hồi chức năng

Kết hợp y học hiện đại và YHCT trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh 

thông thường.  Sử dụng thủ thuật châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, ôn 

châm điều trị một số bệnh thường gặp, Kỹ thuật cơ bản trong PHCN: 

vận động trị liệu, giao tiếp và sử dụng các dụng cụ PHCN.

Khoa Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng
1 10 13 39 0 10

I. Đào tạo Đại học/Y khoa

SỞ Y TẾ LÀO CAI

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC BẮC HÀ

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Tại 1 thời điểm)

Khoa Liên chuyên khoa 

(Răng Hàm Mặt - Tai Mũi Họng - Mắt)

Phục lục 1

(Ban hành kèm theo Văn bản công bố số       /VBCB-TTYT ngày        tháng 5 năm 2026 của TTYT khu vực Bắc Hà)				
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11 7720101 Đại học Y đa khoa Chản đoán hình ảnh Thực hành đọc phim X-quang, cắt lớp vi tính, siêu âm Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 1 10 0 0 0 10

12 7720101 Đại học Y đa khoa Thực hành kỹ thuật xét nghiệm
Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm huyết học,

 hóa sinh, vi sinh, ký sinh trùng phục vụ chẩn đoán bệnh
Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 1 10 0 0 0 10

70

Chăm sóc người bệnh cấp tính

 và chăm sóc tích cực

Thực hiện các kỹ thuật và quy trình chăm sóc nội bệnh 

trong các trường hợp cấp tính, nguy kịch, chăm sóc đặc biệt ghi chép 

HSBA và các biểu chăm sóc của bệnh án  HSCC.

Khoa Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực - Chống độc
1 10 7 21 0 10

Chăm sóc ngoại khoa.

Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc ngoại khoa, 

ghi chép HSBA và các biểu chăm sóc của bệnh án ngoại khoa, 

tư vấn hướng dẫn người bệnh ngoại khoa.

Khoa ngoại tổng hợp 1 10 33 99 0 10

Chăm sóc nội khoa

Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc nội khoa, 

ghi chép HSBA và các biểu chăm sóc trong bệnh

 án nội khoa, tư vấn hướng dẫn người bệnh nội khoa

Khoa Nội tổng hợp 1 10 33 99 0 10

Chăm sóc nhi khoa

Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc nhi khoa, 

ghi chép HSBA và các biểu chăm sóc của bệnh

 án nhi khoa, tư vấn hướng dẫn người bệnh nhi khoa

Khoa Nhi 1 10 33 99 0 10

Truyền nhiễm 

Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc bệnh truyền nhiễm,

 ghi chép HSBA và các biểu chăm sóc của bệnh án truyền nhiễm, tư 

vấn hướng dẫn người bệnh khoa truyền nhiễm

Khoa Truyền nhiễm 1 10 18 54 0 10

Chăm sóc bệnh nhân 

Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc bệnh Tai mũi họng, Răng hàm mặt, 

mắt, ghi chép HSBA và các biểu chăm sóc của bệnh án Tai mũi họng, 

Răng hàm mặt, mắt, tư vấn hướng dẫn người bệnh khoa Liên chuyên 

khoa

Khoa Liên chuyên khoa 

(Răng Hàm Mặt - Tai Mũi Họng - Mắt)
1 10 18 54 0 10

Khoa Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực - Chống độc
1 10 7 21 0 10

Khoa Ngoại tổng hợp 1 10 33 99 0 10

Khoa Nội tổng hợp 1 10 33 99 0 10

Khoa Nhi 1 10 33 99 0 10

Khoa Truyền nhiễm 1 10 18 54 0 10

Khoa Liên chuyên khoa 

(Răng Hàm Mặt - Tai Mũi Họng - Mắt)
1 10 18 54 0 10

Thực hành các  kỹ thuật nữ hộ sinh.

Thực hành các kỹ thuật nữ hộ sinh: chăm sóc sản sinh,

 chăm sóc thai nghén, chăm sóc người bệnh chuyển dạ, chăm sóc sau 

đẻ.

Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

và Phụ sản
1 10 25 75 0 10

Thực tế nghề nghiệp Thực tế nghề nghiệp
Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

và Phụ sản
1 10 25 75 0 10

 Điều dưỡng chuyên ngành 

Phụ Sản 
77203022

II, Đào tạo đại học/ Điều dưỡng 

Đại học

1 7720301 Đại học Điều Dưỡng

Thực tế nghề nghiệp Thực tế nghề nghiệp
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Chăm sóc người bệnh cấp tính

 và chăm sóc tích cực

Thực hiện các kỹ thuật và quy trình chăm sóc nội bệnh 

trong các trường hợp cấp tính, nguy kịch, chăm sóc đặc biệt ghi chép 

HSBA và các biểu chăm sóc của bệnh án  HSCC.

Khoa Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực - Chống độc
1 15 7 21 0 15

Chăm sóc ngoại khoa.

Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc ngoại khoa, 

ghi chép HSBA và các biểu chăm sóc của bệnh án ngoại khoa, 

tư vấn hướng dẫn người bệnh ngoại khoa.

Khoa Ngoại tổng hợp 1 15 33 99 0 15

Chăm sóc nội khoa

Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc nội khoa, 

ghi chép HSBA và các biểu chăm sóc trong bệnh

 án nội khoa, tư vấn hướng dẫn người bệnh nội khoa

Khoa Nội tổng hợp 1 15 33 99 0 15

Chăm sóc nhi khoa

Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc nhi khoa, 

ghi chép HSBA và các biểu chăm sóc của bệnh

 án nhi khoa, tư vấn hướng dẫn người bệnh nhi khoa

Khoa Nhi 1 15 33 99 0 15

Truyền nhiễm 

Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc bệnh truyền nhiễm,

 ghi chép HSBA và các biểu chăm sóc của bệnh án truyền nhiễm, 

tư vấn hướng dẫn người bệnh khoa truyền nhiễm

Khoa Truyền nhiễm 1 15 18 54 0 15

Chăm sóc bệnh nhân 

Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc bệnh Tai mũi họng, Răng hàm mặt, 

mắt, ghi chép HSBA và các biểu chăm sóc của bệnh án Tai mũi họng, 

Răng hàm mặt, mắt, tư vấn hướng dẫn người bệnh khoa Liên chuyên 

khoa

Khoa Liên chuyên khoa 

(Răng Hàm Mặt - Tai Mũi Họng - Mắt)
1 15 18 54 0 15

Khoa Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực - Chống độc
1 15 7 21 0 15

Khoa Ngoại tổng hợp 1 15 33 99 0 15

Khoa Nội tổng hợp 1 15 33 99 0 15

Khoa Nhi 1 15 33 99 0 15

Khoa Truyền nhiễm 1 15 18 54 0 15

Khoa Liên chuyên khoa 

(Răng Hàm Mặt - Tai Mũi Họng - Mắt)
1 15 18 54 0 15

Thực hành các  kỹ 

thuật nữ hộ sinh.

Thực hành các kỹ thuật nữ hộ sinh: chăm sóc sản sinh,

 chăm sóc thai nghén, chăm sóc người bệnh chuyển dạ, chăm sóc sau 

đẻ.

Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

và Phụ sản
1 15 25 75 0 15

Thực tế nghề nghiệp Thực tế nghề nghiệp
Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

và Phụ sản
1 15 25 75 0 15

Thực hành kỹ 

thuật hình ảnh y học

Thực hành các kỹ thuật cơ bản để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật chẩn 

đoán hình ảnh,  thăm dò chức năng
Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 2 30 0 0 0 30

Thực tế nghề nghiệp Thực tế nghề nghiệp Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 2 30 0 0 0 30

1

Hộ sinh.Cao đẳng67203032

6720601 Cao đẳng3

Điều dưỡngCao đẳng5720301

III. Đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng, Hộ sinh, 

KTV

Kỹ thuật hình ảnh y học

Thực tế nghề nghiệp Thực tế nghề nghiệp



Thực hành kỹ thuật xét nghiệm
Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm huyết học,

 hóa sinh, vi sinh, ký sinh trùng phục vụ chẩn đoán bệnh
Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 2 30 0 0 0 30

Thực tế nghề nghiệp Thực tế nghề nghiệp Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 2 30 0 0 0 30

24 240 182 546 0 385

Kỹ thuật xét nghiệm y học4

Tổng số

6720602 Cao đẳng
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